
Trang 1

Tháng 4 năm 2019

Đơn vị: 14-Phòng Vật tư

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương khácLương 100%Lương phép
Lương Chủ

nhật
Lương SP
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Quỹ
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g
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g
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g

LươngXL
Côn

g

40.912.5113.573.700220.000444.800277.300415.6002.216.00044.486.2112.130.461842.355.75087Tổ quản lý011

12.778.665894.40055.000136.70067.000100.400535.30013.673.065514.615213.158.450A236.690.000Trưởng phòngNguyễn Hữu ĐạtHL-060181

10.192.712852.90055.000110.50065.50098.200523.70011.045.612503.462210.542.150A236.545.000Phó phòngLê Văn KhánhHL-004662

7.803.869769.90055.00085.70060.00089.900479.3008.573.769460.76928.113.000A185.990.000Phó phòngHoàng Văn HònHL-020133

10.137.2651.056.50055.000111.90084.800127.100677.70011.193.765651.615210.542.150A238.471.000Phó phòngPhạm Văn TềHL-039954

127.343.75212.136.000150.000990.0001.395.100915.2001.372.0007.313.700139.479.752578.5006.635.233324.866.26924127.399.750362Tổ chuyên viên082

8.356.831744.30030.00055.00091.00054.20081.200432.9009.101.131416.23128.684.900A235.411.000Chuyên viênNguyễn Cao ThếHL-009035

8.441.023773.60055.00092.10059.70089.500477.3009.214.62370.800458.92328.684.900A235.966.000Chuyên viênCao Thị ThanhHL-027506

8.353.200837.70055.00091.90065.80098.700526.3009.190.900506.00028.684.900A236.578.000Chuyên viênLê Văn ChỉnhHL-027777

2.106.30076.80055.00021.8002.183.1002.183.100A55.990.000Chuyên viênĐoàn Quang ChiếnHL-033708

8.073.130684.00055.00087.60051.60077.400412.4008.757.130396.46228.360.668A235.154.000Chuyên viênNguyễn Trọng HưngHL-011239

8.073.130684.00055.00087.60051.60077.400412.4008.757.130396.46228.360.668A235.154.000Chuyên viênNguyễn Thái HọcHL-0454610

8.133.299711.80055.00088.50054.20081.200432.9008.845.09968.200416.23128.360.668A235.411.000Chuyên viênMạc Thị PhượngHL-0060311

1.924.800652.20030.00055.00025.80051.60077.400412.4002.577.0002.577.00013A5.154.000Chuyên viênVũ Thu HằngHL-0124412

8.140.630684.70055.00088.30051.60077.400412.4008.825.33068.200396.46228.360.668A235.154.000Chuyên viênChu Thị Thúy HàHL-0248313

8.133.299711.80055.00088.50054.20081.200432.9008.845.09968.200416.23128.360.668A235.411.000Chuyên viênChu Thị Thanh DungHL-0300614

8.117.391770.40055.00088.90059.70089.500477.3008.887.79168.200458.92328.360.668A235.966.000Chuyên viênĐào Thị NgọcHL-0277815

8.133.299711.80055.00088.50054.20081.200432.9008.845.09968.200416.23128.360.668A235.411.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích LiênHL-0057516

8.133.299711.80055.00088.50054.20081.200432.9008.845.09968.200416.23128.360.668A235.411.000Chuyên viênĐinh Thị Thanh TâmHL-0307517

6.418.588694.40055.00071.10054.20081.200432.9007.112.98845.400416.23122.289.269114.362.088A125.411.000Chuyên viênTrần Thúy NhungHL-0495718

8.078.199665.70055.00087.40049.90074.800398.6008.743.899383.23128.360.668A234.982.000NV thống kêĐỗ Quang VinhHL-0099919

6.264.081723.20030.00055.00069.90054.20081.200432.9006.987.28153.100416.23126.517.950A235.411.000NV thống kêLê Phương MaiHL-0105920

6.225.988669.50030.00055.00069.00049.10073.700392.7006.895.488377.53826.517.950A234.908.000NV thống kêHoàng Văn LinhHL-0159921

6.237.265628.30030.00055.00068.70045.20067.800361.6006.865.565347.61526.517.950A234.519.000NV thống kêNguyễn Thành CôngHL-0452922

137.747.61019.286.300416.00060.0001.485.0001.570.1001.501.5002.251.30012.002.400157.033.91038.7006.409.20011.539.464541.408.34674.053.00021133.585.200648Tổ kho123

4.684.538685.60055.00053.70055.00082.400439.5005.370.138422.53824.947.600A245.493.000Thủ khoNgô Xuân LượngHL-0062223

6.415.7081.200.200416.00055.00076.20062.20093.300497.5007.615.9082.190.000478.30824.947.600A246.218.000Thủ khoTrịnh Xuân TrườngHL-0032324

5.662.977701.70055.00063.60055.60083.300444.2006.364.677990.000427.07724.947.600A245.552.000Thủ khoLữ Văn EmHL-0027525
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4.694.662648.40055.00053.40051.50077.200411.3005.343.062395.46224.947.600A245.141.000Thủ khoVũ Huy LượngHL-0056426

4.687.331675.50055.00053.60054.00081.000431.9005.362.831415.23124.947.600A245.398.000Thủ khoBùi Đức TuyênHL-0022227

4.677.692710.60055.00053.90057.30086.000458.4005.388.292440.69224.947.600A245.729.000Thủ khoĐặng Văn ViếtHL-0018728

4.694.662648.40055.00053.40051.50077.200411.3005.343.062395.46224.947.600A245.141.000Thủ khoLê Nguyên BằngHL-0070829

4.687.331675.50055.00053.60054.00081.000431.9005.362.831415.23124.947.600A245.398.000Thủ khoTrần Văn ChínhHL-0240730

4.677.692710.60055.00053.90057.30086.000458.4005.388.292440.69224.947.600A245.729.000Thủ khoHoàng Văn KhiếnHL-0180531

5.237.608765.30055.00060.00062.00092.900495.4006.002.908476.3082579.00034.947.600A246.192.000Thủ khoChu Anh ThắngHL-0240432

5.797.608773.70055.00065.70062.20093.300497.5006.571.308566.400478.3082579.00034.947.600A246.218.000Thủ khoBùi Hữu BẩyHL-0233033

7.220.331683.40055.00079.00052.40078.500418.5007.903.731566.400402.38521.408.3467579.00034.947.600A245.231.000Thủ khoNguyễn Văn DũngHL-0208534

4.684.538685.60055.00053.70055.00082.400439.5005.370.138422.53824.947.600A245.493.000Thủ khoBùi Văn QuyềnHL-0184635

5.825.985669.40055.00065.00052.40078.500418.5006.495.385566.400402.3852579.00034.947.600A245.231.000Thủ khoĐinh Xuân TrọngHL-0211236

4.687.331675.50055.00053.60054.00081.000431.9005.362.831415.23124.947.600A245.398.000Thủ khoTrần Duy HuynhHL-0278037

4.679.500704.10055.00053.80056.70085.100453.5005.383.600436.00024.947.600A245.668.000Thủ khoTrịnh Văn NhuậnHL-0284838

4.694.662648.40055.00053.40051.50077.200411.3005.343.062395.46224.947.600A245.141.000Thủ khoNguyễn Văn AnHL-0354539

4.677.692710.60055.00053.90057.30086.000458.4005.388.292440.69224.947.600A245.729.000Thủ khoPhạm Hải BìnhHL-0354440

4.682.877691.80055.00053.70055.60083.300444.2005.374.677427.07724.947.600A245.552.000Thủ khoĐỗ Nguyên LongHL-0280141

4.663.608762.30055.00054.30062.20093.300497.5005.425.908478.30824.947.600A246.218.000Thủ khoLê Tiến HưngHL-0278342

4.685.846680.60055.00053.70054.50081.700435.7005.366.446418.84624.947.600A245.445.000Thủ khoVũ Đình VượngHL-0292443

4.702.962678.80030.00055.00053.80051.50077.200411.3005.381.76238.700395.46224.947.600A245.141.000Thủ khoPhạm Thị Ánh TuyếtHL-0425544

4.671.815652.40030.00055.00053.20049.00073.500391.7005.324.215376.61524.947.600A244.896.000Thủ khoNguyễn Thái XuânHL-0443145

4.687.331675.50055.00053.60054.00081.000431.9005.362.831415.23124.947.600A245.398.000Thủ khoVũ Trí DũngHL-0365746

4.142.988680.10055.00048.20055.00082.400439.5004.823.088510.000422.5382386.00023.504.550A175.493.000Thủ khoTrần Đức ThọHL-0383947

6.545.058781.30055.00073.30062.20093.300497.5007.326.358510.000478.3082772.00045.566.050A276.218.000Thủ khoLê Hồng TâmHL-0374348

6.577.277711.00055.00072.90055.60083.300444.2007.288.277510.000427.0772579.00035.772.200A285.552.000Thủ khoNguyễn Viết DươngHL-0394949

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2019

306.003.87334.996.000416.000210.0002.695.0003.410.0002.694.0004.038.90021.532.100340.999.873617.2006.409.20020.305.158946.274.615314.053.00021303.340.7001.097                  Tổng cộng


